
Hướng dẫn phân chia các loại rác thải 
tại Odense Kommune
Cách phân loại rác nhà của bạn



Ví dụ:
•	Chai và lon nhựa
•		Khay và xô nước
•		Bao nhựa (bao nylon)
•		Giấy kiếng bọc thức ăn
•		Bao bong bóng để gói 

hàng

Hộp nhựa phải được làm 
sạch.
Nhựa lúc phân loại có thể 
để rời hoặc trong bao.

Eksempler på plast

•	 Plastflasker og -dunke
•	 Plastbakker og -bøtter
•	 Plastposer
•	 Plastfolie
•	 Bobleplast

Plast skal være tømt og/ 
eller skrabet rent. 
Plast må afleveres løst 
eller i poser.

NHỰA

PLAST
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Ví dụ:
•	Hộp sữa và sữa chua (yaourt)
•	Các hộp, ví dụ như nước trái 

cây và nước trái cây chưa pha.
•	Các hộp đựng thực phẩm, ví dụ 

như cà chua xay và đậu đã chế 
biến. 

Các hộp thực phẩm và đồ uống 
phải được làm sạch.
Các hộp thực phẩm và đồ uống 
lúc phân loại có thể để rời hoặc 
trong bao.

Eksempler på mad-  
& drikkekartoner

•	 Mælke- og 
yoghurtkartoner

•	 Kartoner til fx juice og 
saft

•	 Kartoner til mad fx flåede 
tomater og bønner

Mad- & drikkekartoner 
skal være tømt og/ eller 
skrabet rene. 

Mad- & drikkekartoner må 
afleveres løst eller i poser.

HỘP GIẤY ĐỂ THỰC 
PHẨM & NƯỚC UỐNG

MAD- OG  
DRIKKEKARTONER
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METAL

Ví dụ:
•	Lon bia và nước ngọt
•		Đồ hộp
•		Phần kim loại (nhôm) của 

nến đã xài rồi.
•		Khay nhôm
•		Các loại nắp đậy bằng kim 

loại.

Kim loại phải được làm 
sạch.
Kim loại không cần để trong 
bao, nhưng phải để thẳng 
vào thùng chứa kim loại.

Eksempler på metal

•	 Øl – og sodavandsdåser
•	 Konservesdåser
•	 Fyrfadslysholdere
•	 Alubakker
•	 Kapsler og låg

Metal skal være tømt og/ 
eller skrabet rent.

Metal skal ikke i poser 
– det skal ligge løst i 
beholderen

KIM LOẠI

4



GLAS

Thí dụ về thủy tinh
•	Chai thủy tinh đựng rượu, 

bia và nước ngọt
•		Lọ cà phê hòa tan, củ dền 

và mứt
•		Lọ để sốt cà chua và nước 

sốt cho xà lách.

Những chai lọ phải được 
làm sạch.
Thủy tinh không cần để 
trong bao, nhưng phải để 
thẳng vào thùng chứa thủy 
tinh.

Eksempler på glas

•	 Glasflasker fra vin, øl og 
sodavand

•	 Emballageglas fra 
rødbeder pulverkaffe og 
syltetøj

•	 Glasflasker fra ketchup og 
dressing

Glas skal være tømt og/ 
eller skabet rent. 

Glas skal ikke i poser – det 
skal ligge løst i beholderen

THỦY TINH

5



PAPIR

Ví dụ:  
•	Báo, quảng cáo và tạp chí 

hàng tuần
•		Tạp chí và tài liệu quảng 

cáo
•		Giấy văn phòng và phong 

bì có cửa sổ
•		Danh bạ điện thoại

Giấy phải sạch và khô.

Giấy không cần để trong 
bao, nhưng phải để thẳng 
vào thùng chứa giấy.

Eksempler på papir

•	 Aviser, reklamer og 
ugeblade

•	 Magasiner og brochurer
•	 Kontorpapir og kuverter 

med rude
•	 Telefonbøger

Papir skal være rent og 
tørt. 

Papir skal ikke i poser - det 
skal ligge løst i beholderen.

GIẤY
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SMÅT PAP

Ví dụ:
•	Hộp giấy để đồ ăn sáng.
•		Thùng giấy và hộp để 

trứng
•		Các ống bằng giấy của giấy 

lau miệng và giấy vệ sinh.
•		Các hộp giấy nhỏ

Các tông trước khi để vô 
thùng phải được gấp hoặc 
xé nhỏ
Các tông phải sạch và khô.
Các tông không được để 
trong bao.

Eksempler på pap

•	 Cornflakes- og 
havregrynspakker

•	 Bølgepap, karton og 
æggebakker

•	 Paprør fra køkken- og 
toiletruller

•	 Små papkasser

Pap foldes og mases 
sammen - eller rives i 
mindre stykker. 

Pap skal være rent og tørt. 

Pap skal ikke i poser.

CÁC LOẠI GIẤY 
BÌA CỨNG VÀ DÀY
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MADAFFALD

Ví dụ: 
•	Cơm, mì ống và phô mai.
•		Rau và trái cây - sống, 

chín và gọt vỏ
•		Lá trà và bã cà phê (cả 

giấy và túi lọc)
•		Cá, thịt, thịt nguội và 

xương
•		Bánh mì và bánh ngọt
•		Các loại nước sốt và chất 

béo

Thức ăn thừa phải đựng 
trong bao.
Nhớ thắt nút trên miệng 
bao.

Eksempler på 
madaffald

•	 Ris, pasta og ost
•	 Grøntsager og frugt – rå, 

kogte og skræller
•	 Teblade og kaffegrums 

(også med filtre og poser)
•	 Fisk, kød, pålæg og ben
•	 Brød og kager
•	 Sovs og fedt

Madaffald skal i poser. 

Husk at binde knude på 
posen. 

RÁC THẢI THỰC 
PHẨM
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RESTAFFALD

Ví dụ:
•	Giấy gói quà và ruy băng 

quà tặng
•		Hộp pizza
•		Giấy dơ bẩn
•		Túi của máy hút bụi
•		Tã

Các loại rác phải để trong 
bao.
Nhớ thắt nút trên miệng 
bao.

Eksempler på 
restaffald

•	 Gavepapir og gavebånd
•	 Pizzabakker
•	 Snavset papir
•	 Støvsugerposer
•	 Bleer

Restaffald skal i poser. 

Husk at binde knude på 
posen. 

NHỮNG LOẠI  
RÁC KHÁC
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FARLIGT 
AFFALD

Eksempler på  
farligt affald

•	 Malingrester
•	 Spraydåser
•	 Kemikalier (helst i original 

emballage)
•	 Lyskilder fx elpærer,  

LED-pærer m.m.
•	 Neglelak og 

neglelakfjerner
•	 Plante- og insektgift 

Ví dụ về chất thải nguy 
hại 
•	Cặn sơn (sơn còn dư thừa)
•	Bình xịt sơn
•	Hóa chất (tốt nhất là để 

trong bao bì gốc)
•	Nguồn sáng, ví dụ: bóng 

đèn tiết kiệm năng lượng, 
bóng đèn LED, v.v.

•	Sơn móng tay và tẩy sơn 
móng tay

•	Thuốc độc thực vật và côn 
trùng

CHẤT THẢI 
NGUY HẠI
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SMÅT  
ELEKTRONIK

Eksempler på småt 
elektronik

•	 Mobiltelefoner, tablets  
og laptops

•	 Legetøj med elektronik
•	 Opladere, kabler og 

ledninger
•	 Mindre 

husholdningsapparater
•	 Lomme- og cykellygter
•	 Elektrisk værktøj

Ví dụ về thiết bị điện tử 
nhỏ như
•	Điện thoại di động, máy 

tính bảng và máy tính xách 
tay

•	Đồ chơi điện tử
•	Bộ sạc, cáp và dây điện
•	Đồ gia dụng nhỏ hơn
•	Đèn pin và đèn xe đạp
•	Dụng cụ điện

ĐIỆN TỬ LINH 
KIỆN NHỎ
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DINGE-LING

Vi har styr på miljøet
Odense Renovation A/S er certificeret 
indenfor miljø, arbejdsmiljø og CSR.

SẢN PHẨM PHẾ THẢI DÊT MAY:

Sản phẩm phế thải dệt may là quần áo và 
hàng dệt bị mòn, hư hỏng, thủng lỗ hoặc 
ố màu. Bạn có thể bỏ phế liệu dệt may 
tại trạm tái chế hoặc đặt hàng thu gom 
tại mit.odenserenovation.dk

Ví dụ về chất thải dệt may:
•	� Quần áo, đồ thể thao và đồ bơi đã qua 

sử dụng
•	� Vớ thủng lổ và quần lót cũ
•	� Khăn tắm, rèm cửa và khăn lau chén 

dĩa đã qua sử dụng - cũng như các vết 
bẩn do thức ăn và đồ uống đã khô

•	� Vải vụn đã qua sử dụng
•	 Phần vải khúc còn thừa

Các mặt hàng không được phân loại là 
chất thải dệt may:
•	� Giày dép, thắt lưng, túi xách, áo mưa và 

quần áo bằng da (rác thải còn lại hoặc 
trạm tái chế)

2 vỏ lon cà chua có tái chế 
thành 1 quả chuông reo

Đồ điện tử đã qua sử dụng được 
nấu chảy lại và tái chế thành các 
sản phẩm điện tử mới, ví dụ như 
điện thoại di động

Chất thải nguy hại có thể 
gây hại cho con người và 
môi trường – và cần được 
xử lý đặc biệt

Nhựa có thể tái chế trở 
thành bao bì mới


